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ANSWER SHEET 
Put a cross (X) over the correct answer. 

 

 
SECTION B 
Reading Comprehension (2 marks) 

SECTION C 
Cloze Text (1.5 marks) 
 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

   A        A  A   A   A   A   

 B        B       B   B   B   

  C  C      C      C   C   C   

D            D    D   D 
  

D 
  

 
SECTION D 
Translation (1.5 marks) 

1. This house is a single-storey building with a square-shaped plan. 

→ Ngôi nhà này là một tòa nhà một tầng có mặt bằng hình vuông. 

2. In warm-humid climate, the rooms of houses must have adequate shade and ventilation. 

→ Ở vùng khí hậu nóng ẩm, các phòng của các ngôi nhà phải có đủ bóng mát và sự thông gió. 

3. The ratio between the perimeter and floor area of a building has an important effect on the cost of the enclosing wall element. 

→ Tỉ lệ giữa chu vi và diện tích sàn của một tòa nhà có ảnh hưởng quan trọng đến chi phí của (cấu kiện tường bao) 

(tường bao). 

4. Mặt cắt toàn phần có thể là mặt cắt dọc hoặc mặt cắt ngang. 

→ Full sections (may be either) (can be) longitudinal sections or (transverse sections) (cross sections). 

5. Bê tông cốt thép có cường độ chịu nén cao. 

→ Reinforced concrete has the property of high compressive strength. 

(Gợi ý cách chấm: Những cụm từ gạch dưới là cụm quan trọng. Nếu sai thì trừ 0.1đ.  

Những cụm không gạch dưới thì trừ 0.05đ/01 lỗi. Nếu dịch sai trật tự thì cũng trừ 0.05đ/01 lỗi.  

Tùy tình hình cụ thể mà 02 GK có thể thảo luận và cùng thống nhất cách chấm) 

SECTION A  
Multiple Choice (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

    A A A             A   A A  

   B        B B B       B B    

C C        C C    C   C C       

  D     D D       D D        D 
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